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1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên 
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Thẻ từ

8. Tranh tình huống
9. Bộ quân rối
10. Video dạy Phonics
11. Sách mềm giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo
14. Bộ truyện đọc Story Land
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............    

×
4

............  

×
5

............

2

× 2
..................
..................
..................

3 229 × 3
..................
..................
..................

× 4
..................
..................
..................

×

..................

..................

..................

3

×

×

           3 000 ×

× 5 = ............     2 000 × × 8 = ............ 
4

 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
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×

     

×

    

×

  

×

2

× × × ×

3   ?

1 216 – 200 – 200× 3 × 2
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×

×

4
9 327 mm

ABC

1

× ×

2

3   ?

 ×
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4

AA

BB

1 246 cm 1 246 cm

728 cm 728 cm
728 cm

5

 
 

AA BB
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1

× ×

2

3

1 0001 000

7 2107 210

1 001 (dư 3)1 001 (dư 3)

7 0707 070

1 001 (dư 2)1 001 (dư 2)

A

1 010 × 71 010 × 7

B

7 010 : 77 010 : 7
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4

3 500 kg 21 kg 460 kg 4 300 kg

1

×

×

2 l
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1

2

49 994 49 995 49 996 49 998............. ............. .............
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1

2

49 994 49 995 49 996 49 998............. ............. .............

3
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4

Năm mươi
nghìn

Mười
nghìn

Ba mươi
nghìn

Chín mươi
nghìn

90 000 30 000 50 000 10 000

5

1

Bảy mươi
nghìn

Một trăm
nghìn

Sáu mươi tám nghìn
hai trăm linh tư

Mười lăm
nghìn không

trăm mười lăm

100 000 68 204 15 015 70 000
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3   ?

10 000 20 000 50 000

60 000

30 000

4
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1
9

3
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1

2   ?

3  

4

53089 cm 53089 cm
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1

Sáu mươi
tư nghìn

Chín mươi
ba nghìn tám
trăm linh một

Chín nghìn
bảy trăm sáu

mươi lăm

Năm mươi
nghìn không

trăm mười bốn

9 765

93 801 50 014

64 000

2  ?

3

75 000 80 000 85 000

1   ?

  
2  >; <; =  ?

3

40 050

59 028
27 800

32 728

88 888

90 000

TRƯỜNG TIỂU HỌC
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2  >; <; =  ?

3

40 050

59 028
27 800

32 728

88 888

90 000

TRƯỜNG TIỂU HỌC
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4

29 000 kg29 000 kg

41 000 kg41 000 kg

27 000 kg27 000 kg

............................
............................

............................

1
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2

3

42 857 43 000 60 000

4
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1

2

3

4

Làm tròn đến
hàng trăm

Làm tròn đến
hàng chục

Làm tròn đến
hàng nghìn

Làm tròn đến
hàng chục nghìn

20 000 21 200 21 230

21 229

21 000

BÀI 

 

1

2   ?

34 520a) 34 530 34 540

57 600b) 57 700 57 900

96 000c) 98 000 99 000

3   ?

BÀI  
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1

2

3

4

Làm tròn đến
hàng trăm

Làm tròn đến
hàng chục

Làm tròn đến
hàng nghìn

Làm tròn đến
hàng chục nghìn

20 000 21 200 21 230

21 229

21 000

BÀI 

 

1

2   ?

34 520a) 34 530 34 540

57 600b) 57 700 57 900

96 000c) 98 000 99 000

3   ?

BÀI  
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4

90 000 m
60 900 m

89 100 m 57 500 m

Thành phố BThành phố A

Thành phố D Thành phố C

1   ?

50 000
60 000

80 000

90 000
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2

TRẠM XĂNG

10 000 + 2 000 + 600 + 70 

TRẠM XĂNG

30 000 + 2 000 + 700 + 5

TRẠM XĂNG

30 000 + 3 000 + 700 + 40 + 5 

32 705 33 745 12 670

3

4

Số tớ viết có chữ số hàng nghìn
giống chữ số hàng nghìn

chim sâu viết.

Chim sâuChim sẻ Chim chích

Số tớ viết có chữ số hàng chục
giống chữ số hàng chục

chim sâu viết.

Chim sẻ

chim sâu viế

Chim sâu
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3

56 789
30 839

25 690

25 728
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+
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3  

60 000 – 8 000 + 4 035
M

89 740 – 3 700 – 30 000
N

M N
M N
M N

4  

5  

1  
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4  

5  

1

b)

Việt học tiếng Anh lúc ...... giờ
...... phút sáng.

Nam đi xe đạp lúc ...... giờ
...... phút sáng.

Rô-bốt thả diều lúc ...... giờ
...... phút chiều.

Mai cùng mẹ rửa bát lúc ...... giờ
...... phút trưa.

a)

d)c)

2

21 : 5522 : 45 20 : 5023 : 40

BÀI 

66
–  
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1

b)

Việt học tiếng Anh lúc ...... giờ
...... phút sáng.

Nam đi xe đạp lúc ...... giờ
...... phút sáng.

Rô-bốt thả diều lúc ...... giờ
...... phút chiều.

Mai cùng mẹ rửa bát lúc ...... giờ
...... phút trưa.

a)

d)c)

2

21 : 5522 : 45 20 : 5023 : 40

BÀI 

66
–  
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×
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A. B.

C. D.
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3 4MƯỜI HAI 51 2
10 11 126 7 8 9
17 18 1913 14 15 16
24 25 2620 21 22 23
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A. B. C. D.
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.............................. ............................................................

2

A. B. C. D.
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A. B. C. D.

A. B. C. D.
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Bắt đầu Kết thúc
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4

MỘT 1 2
7 8 93 4 5 6
14 15 1610 11 12 13
21 22 2317 18 19 20

24 25 26 27 28 29 30
31

1
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3

B C DBắt đầu A

4

B C DLúc lên
máy bay

A

Bắt đầu Kết thúc
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THÁNG SÁU

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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THÁNG SÁU

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3 4 5
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Rời khỏi nhà Đến sân bóng
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BẢY 5 6
11 12 137 8

1 2 3 4
9 10

18 19 2014 15 16 17
25 26 2721 22 23 24
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Bây giờ A B C D
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30 phút trước A B C D
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14 000a) × 2 × 3

14 000b) × 3 × 2
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× ×
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×

4

5

1

 

2

3   ?

 

BÀI 

 



93

1

 

2

3   ?

 

BÀI 

 



94

4

1

  

2

3



95

4

1

2

3

4



96

1  
× × × 

×

×

2   ?
 
×

 

 

 
×

 

 

3  
× ×       

BÀI  



97

1  
× × × 

×

×

2   ?
 
×

 

 

 
×

 

 

3  
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×

×

1  

A

D G

C

B

72 000 : 9

45
 00

0 :
 9

28 000 : 4

24 000 : 4 3 000 × 3

2 000 × 2

3 500 × 2
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× × ×
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×
1 0 2

3
21 7 5

b) 3 4 65
5 5 6
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1

2

1  

Chín nghìn ba trăm bảy mươi lăm.

Hai mươi sáu nghìn không trăm ba mươi.

Sáu mươi tư nghìn một trăm linh chín.

Tám mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi tư.

26 030

88 544

9 375

90 621

64 109 Chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi mốt.

2  

3  >; <; =  ?
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1  

Chín nghìn ba trăm bảy mươi lăm.

Hai mươi sáu nghìn không trăm ba mươi.

Sáu mươi tư nghìn một trăm linh chín.

Tám mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi tư.

26 030

88 544

9 375

90 621

64 109 Chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi mốt.

2  

3  >; <; =  ?
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76
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2  

3  

40 000 + 3 000 + 200 + 60 60 000 + 4 000 + 300 + 2

9 000 + 700 + 20 + 5 50 000 + 500 + 20 + 8

9 7259 725 43 26043 260 50 52850 528 64 30264 302

4  

5  
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1  

2  

4 600 + 3 400 13 436 – 5 000

54 700 – 24 500 39 000 – 8 000

27 000 + 4 000

3  
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2  

4 600 + 3 400 13 436 – 5 000

54 700 – 24 500 39 000 – 8 000

27 000 + 4 000

3  
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3 7 8 2
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5 8 9
347

3 9 8
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9 7 2
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87 2 3
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2  

3   ?

260 m
NHẠC NƯỚC

240 m
470 m

280 m

530 m
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Khẩu trang
Y tế

Khẩu trang
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1  
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2  

60 000 : 260 000 : 2

5 000 × 75 000 × 7 70 000 : 570 000 : 5 15 000 × 215 000 × 2

7 000 × 57 000 × 5 84 000 : 684 000 : 6
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× ×  
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× ×  
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A M B

N

CD P

Q O

A

BC N

M

7 
cm

5 
cm

4 cm 4 cm

6 cm

2 cm
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A M B

N

CD P

Q O

A

BC N
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7 
cm
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cm
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3

4

Hình A

2 cm

4 cm 4 cm

4 cm

4 cm

A
A

1

l

l

l

l
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....... giờ ....... phút ....... giờ ....... phút ....... giờ ....... phút
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1

MUỐI ĐƯỜNG1 kg

200 g
500 g

100 g
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3

×

×
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Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 

trong cuốn sách này.

–

–

 



 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP HAI

Vở bài tập

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI 
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

NGUYỄN THUỴ ANH

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM 3

Vở bài tập

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

N
G

U
YỄN

 XU
Â

N
 N

G
H

Ị (Chủ biên)

NGUYỄN XUÂN NGHỊ (Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ BIỂN – BẠCH NGỌC DIỆP
ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG – TRẦN THỊ THU TRANG

Vở bài tập

MĨ THUẬT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH

CÔNG NGHỆ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
NGUYỄN HẢI CHÂU – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG – ĐẶNG BÍCH VIỆT

TIN HỌC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SÁCH BÀI TẬP

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) - PHAN HÀ (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ - ĐỖ THỊ NGỌC HIỀN - ĐÀO NGỌC LỘC
TRẦN HƯƠNG QUỲNH - NGUYỄN QUỐC TUẤN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử:  https://hanhtrangso.nxbgd.vn
  https://sachmem.vn
  

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên 
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Thẻ từ

8. Tranh tình huống
9. Bộ quân rối
10. Video dạy Phonics
11. Sách mềm giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo
14. Bộ truyện đọc Story Land

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

CD1

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

CD2

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – VŨ VĂN LUÂN – BÙI BÁ MẠNH

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP MỘT

Vở bài tập

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP HAI

Vở bài tập

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI 
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  

VŨ
 VĂ

N
 H

Ù
N

G
 (Tổng Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Chủ biên)
PHAN THANH HÀ – ĐÀO THỊ HỒNG – NGUYỄN HỒNG LIÊN 
NGUYỄN THỊ THẤN – NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Vở bài tập
TỰ NHIÊN

XÃ HỘIVÀ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HOÀNG LONG - ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – MAI LINH CHI
NGUYỄN THỊ NGA – ĐẶNG KHÁNH NHẬT

H
O

À
N

G
 LO

N
G

 - Đ
Ỗ

 TH
Ị M

IN
H

 CH
ÍN

H
 (đồng Tổng Chủ biên)

Vở bài tập

ÂM NHẠC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ TOAN (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH – NGUYỄN NGỌC DUNG  
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ – TRẦN THÀNH NAM

Vở bài tập

ĐẠO ĐỨC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

 

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

ĐỖ HỒNG DƯƠNG – NGUYỄN THỊ KIM OANH – TRẦN KIM PHƯỢNG

TẬP MỘT

Vở bài tập

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG
VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

 

Vở bài tập

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG

TẬP MỘT

TẬP VIẾT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẬP HAI

TẬP VIẾT 3
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

PHẠM KIM CHUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ VỞ BÀI TẬP LỚP 3 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một

2. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai

3. Tập viết 3, tập một

4. Tập viết 3, tập hai

5. Vở bài tập Toán 3, tập một

6. Vở bài tập Toán 3, tập hai

7. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

8. Vở bài tập Đạo đức 3 

9. Vở bài tập Âm nhạc 3

10. Vở bài tập Mĩ thuật 3

11. Vở bài tập Công nghệ 3

12. Vở bài tập Tin học 3

13. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3

14. Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách bài tập


